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TỜ TRÌNH

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư 
về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện    
________________
Kính gửi:  Quốc hội
Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư, Chính phủ kính trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư, “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư gồm 267 ngành, nghề thuộc các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh; tư pháp; công thương; lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và đầu tư; y tế; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; ngân hàng.
Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề nêu trên được áp dụng dưới các hình thức như: giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận và các hình thức văn bản chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, điều kiện đầu tư kinh doanh còn bao gồm những điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để kinh doanh trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận bằng các hình thức văn bản nêu trên.      
 Việc tập hợp và công bố Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo phương pháp chọn bỏ là một trong những cải cách quan trọng của Luật Đầu tư, góp phần đổi mới nguyên tắc áp dụng pháp luật, từ việc nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cho phép sang nguyên tắc được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật này không cấm.    
Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Đầu tư trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện Danh mục này bởi những lý do chủ yếu sau:

Một là, một số ngành, nghề quy định tại Danh mục này không còn cần thiết do không đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư. 
Hai là, các Luật khác được ban hành sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (như Luật An toàn thông tin mạng, Luật Dược, Luật khí tượng thủy văn…) đã quy định một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh mới, cần được bổ sung trong Danh mục này.           

Ba là, một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Danh mục này còn chưa rõ ràng, thiếu cụ thể và chuẩn xác cả về tên gọi cũng như nội dung, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện, gây khó khăn cho cả cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong việc áp dụng và tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Bốn là, một số ngành, nghề có cùng một mục tiêu, tính chất, nhưng lại được quy định phân tán trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau hoặc quy định không thống nhất về cơ quan quản lý.

 (Xin trình bày cụ thể trong Bản giải trình chi tiết đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện). 

Theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư, Quốc hội giao Chính phủ, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, tiến hành rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Điều 6, 7 của Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
Như vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được Luật Đầu tư xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT 
Dự án Luật này được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu và yêu cầu chủ yếu sau:
Một là, cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, thiếu tính khả thi nhằm xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm. 
Hai là, bổ sung một số ngành, nghề cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. 
Ba là, hệ thống hóa, cập nhật một số ngành, nghề nhằm nâng cao tính minh bạch, khả thi, tạo thuận lợi cho việc áp dụng và thực hiện pháp luật của người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, gây xáo trộn hoạt động đầu tư kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT

Dự thảo luật này gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc thiếu tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước. 
2. Bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư. 

3. Hệ thống hóa một số ngành, nghề có cùng mục tiêu, tính chất và cơ quan quản lý để tránh trùng lặp, phân tán trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này. Theo đó, 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp đã được hợp nhất vào 19 ngành, nghề. 

4. Cập nhật, chuẩn xác hóa tên 18 ngành, nghề nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ, minh bạch điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề này phù hợp với quy định tại các luật có liên quan cũng như thực tiễn quản lý nhà nước.
Như vậy, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226  ngành, nghề (giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành).
Để đáp ứng mục tiêu xây dựng Dự án Luật là nhằm xóa bỏ ngay một số rào cản, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.  
 (Xin trình kèm theo Bản giải trình chi tiết những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên)

IV. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Những nội dung sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và các doanh nghiệp. 

Trong quá trình hoàn thiện những nội dung này, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh; cụ thể là:

1. Đối với các ngành, nghề được đề xuất bãi bỏ:  

Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy, việc bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ làm thay đổi quy định tương ứng đối với các ngành, nghề này tại các luật có liên quan và các nghị định quy định chi tiết về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đó. 

Căn cứ nguyên tắc quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 và Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư
 thì những ngành, nghề được đề xuất bãi bỏ cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đó đang quy định tại các luật, nghị định có liên quan sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện quy định của Luật này cũng như công tác quản lý nhà nước, Chính phủ đang nghiên cứu sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng thay thế hình thức cấp phép, xác nhận, chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển sang áp dụng hình thức ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nhà đầu tư tự đăng ký thực hiện và cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm.
2. Đối với những ngành, nghề được sửa đổi, bổ sung: 

Việc cập nhật, chuẩn xác hóa tên một số ngành, nghề theo quy định tại các luật có liên quan không làm thay đổi mục đích, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó mà chỉ nhằm bảo đảm phù hợp với quy định tương ứng của các luật có liên quan cũng như tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật, qua đó tạo thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện đầu tư kinh doanh. Do vậy, những nội dung sửa đổi, bổ sung Danh mục về vấn đề này không đòi hỏi phải sửa đổi quy định tương ứng tại các luật có liên quan.
Việc hệ thống hóa ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng hợp nhất một số ngành, nghề không đơn giản chỉ để giảm số lượng ngành, nghề trong Danh mục mà mục đích chính là nhằm loại bỏ những ngành trùng lặp, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước đối với những ngành, nghề này.
Ngoài ra, một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đề xuất bổ sung vào Danh mục này (như dịch vụ cảnh báo khí tượng thủy văn, khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư...) cũng đã được quy định tại một số luật, nghị định có liên quan. 
Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện, ban hành Nghị định quy định chi tiết điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nêu trên phù hợp với quy định của Luật này và các luật có liên quan.
3. Đối với hoạt động đăng ký doanh nghiệp và việc tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp: 

Việc sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không có tác động đáng kể đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Bởi vì, theo nguyên tắc doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà luật không cấm thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay không còn ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 
Đối với những doanh nghiệp đã thành lập trước ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực và chưa thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn ghi toàn bộ ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký, kể cả những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mặt khác, theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh, chứ không phải là việc ngành, nghề đó đã được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận hay chưa.
Tuy nhiên, việc sửa đổi tên hoặc hợp nhất một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có thể dẫn đến việc doanh nghiệp phải thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh… Do vậy, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tránh gây xáo trộn hoạt động đầu tư kinh doanh và công tác quản lý nhà nước, Chính phủ sẽ hướng dẫn thực hiện Danh mục này theo hướng không bắt buộc doanh nghiệp phải đổi lại giấy phép kinh doanh, đồng thời quy định thời gian chuyển tiếp hợp lý để doanh nghiệp tuân thủ điều kiện kinh doanh mới.
Trên đây là những nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
(Kèm theo Tờ trình gồm các liệu: Dự thảo Luật; Bản giải trình chi tiết về đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Bản tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục).
Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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- Ủy ban kinh tế của Quốc hội;

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;

- VPCP: BTCN, các PCN, 

     các Vụ: TH, KTTH;

- Lưu: VT, PL (03b).
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Đã ký)
  Nguyễn Chí Dũng


� Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.


� Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này.
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